
２０２５年４月生の入学選考合格者について 

關於 2025 年 4 月入學選考的合格者 

Về thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh nhập học tháng 4 năm 2025 

Tentang calon yang lulus seleksi penerimaan siswa untuk angkatan April 2025 

 

 

 

進学１年課程／進修一年課程／khóa học 1 năm／kursus 1 tahun 

 

2501004 2501007 2501009 2501010 2501011 

2501014 2501016 2501018 2501019 2501020 

2501021 2501022 2501023 2501024 2502001 

2502002 2503001 2503002   

 

 

 

 

進学２年課程／進修二年課程／khóa học 2 năm／kursus 2 tahun 

 

2501001 2501006 2501013 2501015 2502003 

2502004 2502009 2502012 2502013 2502014 

2502015 2502016 2503003 2503004 2503006 

2503007     

 


